
BỘ Y TẾ 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số:           /QLD-ĐK 

V/v Cung cấp thông tin thuốc 

Lovenox (Enoxaparin Natri 

4000 anti-Xa IU/0,4ml tương 

đương 40mg/0,4ml) 

 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2024 

Kính gửi: Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia 

 

Cục Quản lý Dược nhận được công văn số 412/TTMS-NVD đề ngày 

28/03/2024 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc xin ý kiến 

thông tin thuốc Lovenox (Enoxaparin Natri 4000 anti-Xa IU/0,4ml tương đương 

40mg/0,4ml). Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:  

Trong Quyết định số 98/QĐ-QLD ngày 01/02/2024 của Cục Trưởng Cục 

Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc – Đợt 1 năm 2024, 

đối với thuốc Lovenox, số thứ tự 45, số đăng ký 300410038223 (SĐK đã cấp: 

QLSP-892-15) ghi chưa chính xác thông tin về hoạt chất, hàm lượng, nồng độ là 

“Enoxaparin natri 4000 anti-Xa IU/0,4ml tương đương 40mg/0,6ml”. Thông tin 

chính xác của thuốc Lovenox (số thứ tự 45 trong Quyết định số 98/QĐ-QLD nêu 

trên) là thông tin được ghi trong Quyết định số 172/QĐ-QLD ngày 20/03/2023 của 

Cục Trưởng Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 29 vắc xin, sinh phẩm 

được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 46 đối với thuốc 

Lovenox, số thứ tự 24, số đăng ký 300410038223 (QLSP-892-15), cụ thể thông tin 

về hoạt chất chính – hàm lượng: “Enoxaparin natri 4000 anti-Xa IU/0,4ml tương 

đương 40mg/0,4ml”.  

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Trung tâm./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT. Vũ Tuấn Cường (để B/c); 

- Lưu: VT, ĐKT (ĐMH) (2b).    

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Lâm 
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